
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND Ninh Thuận,  ngày       tháng 01 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương hướng 

nhiệm vụ trong năm 2022 

 

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật hòa giải ở 

cơ sở năm 2013; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban 

Bí thư; Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các Chương trình, Đề án phổ 

biến, giáo dục pháp luật ngắn hạn, dài hạn trên địa bàn tỉnh. Các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện cụ thể như Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 

20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế 

hoạch số 288/KH-HĐPH ngày 19/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Ninh Thuận năm 2021; Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 

01/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến các luật, nghị quyết 

mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường phổ 

biến pháp luật dịp tết Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 

04/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát động phong trào thi đua về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Công văn số 473/HĐPH-NV1 ngày 

16/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc 

hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
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cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên địa bàn tỉnh; 

Kế hoạch số 5486/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về Tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong 02 tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11) năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận (Phụ lục 1). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Kết quả tuyên truyền, PBGDPL1: Đã thực hiện 1.408 cuộc, có trên 

70.047 lượt người (trong đó, cấp huyện: 1.065 cuộc, có 50.222 lượt người; các 

Sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh đã thực hiện 343 cuộc, có 19.825 người); 

thực hiện 32 cuộc thi, có 1.843 lượt người tham gia; cấp, phát miễn phí 28.146 

tài liệu; đăng tải 956 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng. 

- Các văn bản pháp luật thực hiện tuyên truyền, phổ biến hướng vào các 

nội dung quy định của Hiến pháp, các chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, Nhân dân và chú trọng đối tượng đặc thù bằng những hình thức phù 

hợp, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của từng Sở, Ban, ngành, 

đoàn thể và địa phương. Nội dung triển khai, phổ biến bao gồm các luật, pháp 

lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo chính sách, 

pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực 

tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 

nghiệp; các quy định pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cải cách hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ 

trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực 

phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; 

vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều 

ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công 

ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham 

gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và nhiều văn bản 

chuyên ngành khác. 

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền, PBGDPL thông qua nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa 

phương. Các hình thức chủ yếu, mang lại hiệu quả cao như: Tuyên truyền thông 

qua các chuyên trang, chuyên mục Hỏi - đáp pháp luật, tình huống pháp luật; 

hội nghị, cuộc họp; các lớp tập huấn nghiệp vụ; các hoạt động sinh hoạt Ngày 

Pháp luật; đăng tải tài liệu pháp luật trên Trang thông tin điện tử; các phóng sự, 

bản tin, bài viết, hình ảnh trực quan; phát sóng thường kỳ trên hệ thống truyền 

thanh địa phương, hệ thống thông tin đại chúng ở cơ sở; tờ gấp, tờ rơi; pano, áp 

                                           
1 Nội dung chi tiết kết quả tuyên truyền, PBGDPL của các Sở ban, ngành và UBND cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh tại Phụ lục 2, 3 (số liệu được tổng hợp dựa trên cơ sở Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và số liệu thống kê trong năm 2021 tính đến thời điểm phát hành báo cáo) 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
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phích, băng rôn khẩu hiệu trực quan sinh động; thông qua các hoạt động tiếp 

công dân, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo thủ tục hành chính; trợ 

giúp pháp lý, giải quyết chế độ chính sách, hồ sơ theo vụ việc... 

- Tuyên truyền, PBGDPL về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Thường trực Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) tham mưu, triển khai 

tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 

353/HĐPH ngày 26/02/2021 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh); triển khai, thực 

hiện hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh, qua 

đó có 806 lượt người tham gia thi trực tiếp trên trang web của cuộc thi (Công 

văn số 473/HĐPH-NV1 ngày 16/3/2021 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh); tuyên 

truyền lồng ghép các quy định pháp pháp và các văn bản hướng dẫn về bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh qua 

08 Hội nghị tại các huyện, thành phố, có trên 722 người tham dự; thường xuyên 

tuyên truyền PBGDPL trên Trang thông tin điện tử và trên Báo, Đài theo 

Chương trình phối hợp đã ký kết. 

- Công tác PBGDPL trên hệ thống Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo 

Ninh Thuận thực hiện theo các Chương trình phối hợp. 

b) Hoạt động sinh hoạt Ngày pháp luật tại các cơ quan, đơn vị được duy 

trì nghiêm túc theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc chào cờ, sinh hoạt Ngày 

pháp luật vào Thứ Hai tuần đầu tiên hàng tháng và trong tình hình phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 các cơ quan, đơn vị sinh hoạt Ngày pháp luật thông 

qua ứng dụng công nghệ thông tin. 

c) Thực hiện các Đề án tuyên truyền, PBGDPL: Thực hiện các chương 

trình, Đề án PBGDPL ngắn hạn và dài hạn theo quy định theo hướng dẫn của 

các ngành cấp trên. Trên cơ sở đó, chủ động ban hành các Kế hoạch thực hiện 

các Đề án, cụ thể như: Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 

phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn 

tỉnh; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền 

dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 

2248/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1635/KH-BCĐ ngày 06/04/2021 về thực hiện Đề án 

“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, 

hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021; Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 

12/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/25F16BAB3BE0BCC1472586D100276442?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/25F16BAB3BE0BCC1472586D100276442?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/25F16BAB3BE0BCC1472586D100276442?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/25F16BAB3BE0BCC1472586D100276442?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/AFC4212F64550B75472586D20018C124?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/AFC4212F64550B75472586D20018C124?OpenDocument
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biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai 

đoạn 2012-2016 đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

d) Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống thông tin đại chúng:  

Tiếp tục thực hiện bảo đảm hiệu quả. Các Sở, Ban, ngành, địa phương theo 

chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và theo ngành lĩnh vực phụ trách đã tích 

cực, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống thông tin đại 

chúng. Qua đó, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, Nhân dân. 

đ) Về quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật: Thực hiện theo quy định 

tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

e) Về xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ nguồn lực: Thường trực 

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1718/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh; ổn định đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh, cấp 

huyện và tương đương. Thực hiện tốt các hoạt động theo quy định của Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 

g) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật (ngày 09/11) được triển khai trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 

5486/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 02 

tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

trong đó đã tuyên truyền trực quan sinh động bằng băng rôn, khẩu hiệu tập 

trung trên các tuyến đường 16/4 và Ngô Gia Tự. 

2. Hoạt động hòa giải ở cơ sở 

a) Triển khai thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định 

của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật hiện hành. Ủy ban nhân dân 

tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bảo đảm công tác hòa giải ở cơ sở 

theo Kế hoạch số 2248/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề 

án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Qua đó, đã tổ chức 08 lớp tại các 

huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, có 

722 đại biểu tham dự. 

b) Về xây dựng đội ngũ hòa giải viên: Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã 

củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, với 2.635 hòa giải viên đang 

hoạt động tại 400 tổ hòa giải của các thôn, khu phố. UBND các huyện, thành 

phố thường xuyên quan tâm củng cố đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, bảo đảm về 

tiêu chuẩn, chất lượng hoạt động các hòa giải viên ở cơ sở và các Tổ hòa giải 

(thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: 115 tổ hòa giải, có 604 hòa giải viên; Ninh 

Phước: 66 tổ hòa giải, có 535 hòa giải viên; Ninh Sơn: 61 tổ hòa giải, có 413 

hòa giải viên; Ninh Hải: 50 tổ hòa giải, có 344 hòa giải viên; Thuận Nam: 38 tổ 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/AFC4212F64550B75472586D20018C124?OpenDocument
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hòa giải, có 264 hòa giải viên; Bác Ái: 38 tổ hòa giải, có 254 hòa giải viên; 

Thuận Bắc: 32 tổ hòa giải, có 221 hòa giải viên). 

Kết quả thực hiện hòa giải trong năm: các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 798 

vụ việc liên quan đến các lĩnh vực tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn 

nhân và gia đình, đất đai, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác. Kết quả 

hòa giải: đã hòa giải thành 505 vụ việc, đạt tỷ lệ 67%; hòa giải không thành 246 

vụ việc, chiếm tỷ lệ 33%; 47 vụ việc đang hòa giải. 

3. Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật ở địa phương theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và đánh giá, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn năm 2021. Theo kết quả công nhận, công bố có 60 xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và có 05 xã, phường chưa đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được: 

a) Các Sở, Ban, ngành, Mặt trận và các Hội, đoàn thể, đơn vị liên quan 

trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên chủ 

động triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bám sát nhiệm vụ chính trị địa 

phương, chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện theo các Kế hoạch, Chương 

trình, Đề án tuyên truyền, PBGDPL trên các lĩnh vực. 

b) Hướng dẫn, thực hiện theo chỉ đạo của các ngành cấp trên, bảo đảm 

bám sát tình hình thực tế, an ninh-quốc phòng, đáp ứng phát triển kinh tế-xã hội 

và bảo đảm về nghiệp vụ theo lĩnh vực phụ trách, quản lý. 

c) Từng cấp, từng ngành, cũng như các thành viên Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và cấp huyện phối hợp chặt chẽ, thống nhất 

cao trong việc tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, 

PBGDPL, góp phần đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền, PBGDPL ở 

địa phương trong tình hình mới. 

d) Công tác tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo phù hợp về nội dung, đa 

dạng về hình thức và đã mang lại hiệu quả cao trong việc triển khai kịp thời các 

quy định pháp luật đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân địa phương hiểu biết và thực hiện. 

đ) Các hoạt động PBGDPL trên hệ thống thông tin truyền thông, loa 

truyền thanh ở cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử mang lại hiệu quả thiết thực, 

đặc biệt là thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh 

đang diễn biến phức tạp. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


6 

 

e) Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

(Sở Tư pháp) và các huyện, thành phố (Phòng Tư pháp) thực hiện tốt công tác 

tham mưu, tư vấn, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật ở địa phương. 

g) Hoạt động sinh hoạt Ngày pháp luật tại các Sở, ban ngành, cơ quan, 

tổ chức và các huyện, thành phố tiếp tục được duy trì, thực hiện thường xuyên, 

nghiêm túc và mang lại hiệu quả sâu rộng. 

2. Khó khăn, hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trong 06 tháng đầu năm có một số bất cập, hạn chế như sau: 

a) Công tác tuyên truyền, PBGDPL tại nhiều Sở, Ban, ngành, địa 

phương gặp một số hạn chế, khó khăn do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. 

b) Công tác sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy tổ chức hoạt động, biến động 

nhân sự của các phòng chức năng, chuyên môn của các Sở ngành, địa phương 

đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL. 

c) Một số cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm trong công tác 

tham mưu, thực hiện tuyên truyền, PBGDPL tại các Sở ngành, địa phương vẫn 

còn hạn chế về năng lực, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL. 

d) Các một số hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) trên địa bàn tỉnh cũng bị hạn chế do dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, 

ngành, Hội, đoàn thể, địa phương trong công tác này.  

2. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức 

pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật; hòa 

giải viên cơ sở bằng các hình thức phù hợp.  

3. Triển khai sinh hoạt Ngày Pháp luật tại các đơn vị, địa phương, bằng 

hình thức phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11). 

4. Thường xuyên xây dựng, củng cố nguồn lực; kiện toàn đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật tỉnh, cấp huyện, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cấp 

xã; đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.  

5. Tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng 

PHPBGDPL các cấp trong công tác tham mưu, tư vấn, định hướng giải pháp 

thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong tình hình mới.   
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6. Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo 

hiệu quả theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.  

 

 

Nơi nhận:                          

- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);                                        

- Cục công tác phía Nam; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;                                 

- Các Sở, Ban, ngành, Mặt trận,  

   Hội, đoàn thể tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; 

- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TCDNC. ĐTL 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

Văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật;  

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày        tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh) 
 

TT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, HƯỚNG DẪN 
CHI 

CHÚ 

1.  Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021  

 

2.  Kế hoạch số 288/KH-HĐPH ngày 19/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, 

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận năm 2021  

 

3.  Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

 

4.  Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, phổ biến các luật, nghị quyết mới 

được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Tân Sửu 2021  

 

5.  Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021  

 

6.  Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 01/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư 

số 03/2018/TT-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

 

7.  Kế hoạch số 1635/KH-BCĐ ngày 06/04/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021  

 

8.    Kế hoạch số 2217/KH-UBND  ngày 10/5/2021 của Chủ UBND tỉnh, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ  

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/7CAE9536A5CAD77C47258663001CF6F6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/7CAE9536A5CAD77C47258663001CF6F6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/7CAE9536A5CAD77C47258663001CF6F6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/7CAE9536A5CAD77C47258663001CF6F6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/13B0B3FA47D310914725866A000CD625?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/E39F7E8246C1BA224725868B0026E55B?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/E39F7E8246C1BA224725868B0026E55B?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/E39F7E8246C1BA224725868B0026E55B?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FE954D7E07B6B18D472586AF0001FF00?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/AFC4212F64550B75472586D20018C124?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/25F16BAB3BE0BCC1472586D100276442?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/25F16BAB3BE0BCC1472586D100276442?OpenDocument
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bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị 

cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2021  

9.  Kế hoạch số 2248/KH-UBND  ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao năng 

lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

10.  Kế hoạch số 2286/KH-UBND  ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 

đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

11.  Kế hoạch số 2513/KH-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021   

 

12.  Kế hoạch số 2532/KH-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến, trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021 

 

13.  Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh kết quả công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt CTCPL 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

 

14.  Báo cáo số 1339/BC-STP ngày 25/6/2021 của Sở Tư pháp kết quả 05 năm (2016-2021) triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

 

15.  Kế hoạch số 3906/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021 

 

16.  Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 471/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

17.  Báo cáo số  313/BC-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh tổng kết Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 

 

18.  Báo cáo số 314/BC-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh tổng kết Chường trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/25F16BAB3BE0BCC1472586D100276442?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/25F16BAB3BE0BCC1472586D100276442?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/AFC4212F64550B75472586D20018C124?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/AFC4212F64550B75472586D20018C124?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/AFC4212F64550B75472586D20018C124?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/AFC4212F64550B75472586D20018C124?OpenDocument
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19.  Quyết định số 1718/QĐ-UBND Ngày 07/9/2021 Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận 

 

20.  Kế hoạch số 5486/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 02 tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11) 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 

21.  Công văn số 1085/UBND-TCDNC ngày 09/03/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 353/HĐPH 

ngày 26/02/2021 của Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tuyên truyền cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 

322/STP-NV1 ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp công bố các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020; Thông báo số 453/TB-STP ngày 11/03/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp Chương trình tổ chức Hội 

nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại các huyện, thành phố theo Kế hoạch số 2541/KH-UBND; Công văn số 

473/HĐPH-NV1 ngày 16/3/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

1468/HĐPH ngày 30/3/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tăng cường triển khai các nhiệm vụ về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 839/HĐPH ngày 04/05/2021 của Thường trực Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 880/STP-NV1 ngày 07/05/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp báo 

cáo số liệu hoạt động hòa giải ở cơ sở để phục vụ sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW; Công văn số 

1827/STP-VBTT ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luât; Công văn số 2351/HĐPHPB ngày 22/10/2021 của Thường trực Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh gửi báo cáo kết quả công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021; Công văn 2031/STP-VBTT ngày 16/9/2021 và Công văn 2468/STP-VBTT ngày 

04/11/2021 đề nghị rà soát thông tin và cử đại diện lãnh đạo tham gia ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh; Công văn số 2480/HĐPHPBGDPL  ngày 04/11/2021 gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021   

 

 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FEDB051D9C804B8D4725869300016E30?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/FEDB051D9C804B8D4725869300016E30?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/0B62B0AE5524F55547258686002C5B71?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/0B62B0AE5524F55547258686002C5B71?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/0B62B0AE5524F55547258686002C5B71?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/0B62B0AE5524F55547258686002C5B71?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/230E13A6623E294347258695003316F0?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/230E13A6623E294347258695003316F0?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/230E13A6623E294347258695003316F0?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/230E13A6623E294347258695003316F0?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/916D372DF8EA096C472586CE002F2960?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/916D372DF8EA096C472586CE002F2960?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/916D372DF8EA096C472586CE002F2960?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/916D372DF8EA096C472586CE002F2960?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 2 

Tóm tắt kết quả thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND  ngày         tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh) 

 

TT ĐƠN VỊ TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN  
GHI 

CHÚ 

1.  Thành 

phố Phan 

Rang-

Tháp 

Chàm 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2021 về thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021; Kế hoạch số 32/KH-HĐPHPBPL ngày 01/02/2021 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật thành phố năm 2021; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/02/2021 về phổ biến các 

luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường phổ biến pháp 

luật dịp tết Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/02/2021 về phát động thi đua công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; 

Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/3/2021 về triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố; và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dấn thực hiện 

nhiệm vụ (10 Kế hoạch; Công văn). 

2. Kết quả thực hiện: 

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Thành phố đã thực hiện 90 cuộc, 12.037 tham dự, cấp phát 705 

tài liệu, tổ chức 01 cuộc thi có 152 tham dự; được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng 145 

tin, bài. Cấp xã thực hiện 178 cuộc, 6.773 tham dự, cấp phát 1.890 tài liệu, tổ chức 02 cuộc thi có 11 tham 

dự; phát trên phương tiện thông tin đại chúng 167 tin, bài; 3.840 lần phát sóng chương trình PBGDPL trên 

đài truyền thanh xã 

- Phòng Tư pháp thành phố (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật) đã 

chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các kế hoạch và văn bản chỉ đạo về công tác 
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tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.  

- Đã triển khai Bộ luật Lao động, các Luật: Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14; Tổ chức chính quyền địa 

phương được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân năm 2015; sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Công an nhân dân; Thi hành án hình sự; xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam; An ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước; đặc xá; phòng, chống tham nhũng;  

Các Nghị định: số 07/2021/NĐ-CP, số 20/2021/NĐ-CP, số 15/2020/NĐ-CP, số 137/2020/NĐ-CP; Chỉ thị 

số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW; Hướng dẫn số 13-

HD/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW của Ban Tuyên 

giáo Trung ương; Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ; Quyết định số 111/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Thông tư số 01/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; … 

Thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL phù hợp với yêu cầu tình hình mới, gắn với triển khai Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”. Tổ chức đợt cao điểm 

PBGDPL gắn với cao điểm bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được 

phân công trong Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng 

các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh 

thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”.  

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 

2018 - 2021 trong Công an nhân dân; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp 

hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới 

ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” 

. Nâng cao chất lượng hiệu quả của các mô hình quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; 

thường xuyên duy trì, củng cố 15 Ban bảo vệ dân phố - 397 thành viên, 03 đội Dân phòng/54 thành viên và 

725 tổ nhân dân tự quản về An ninh trật tự. Tổ  chức sinh hoạt nhân dân về các chủ trương chính sách của 

Đảng và Nhà nước; việc cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử; công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-

19; phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhất là lừa đảo qua 
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điện thoại và mạng xã hội; hình thức cho vay nặng lãi “Tín dụng đen” để nhân dân biết, phòng ngừa và giúp 

đỡ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…, thông qua tuyên truyền, nhân dân 

đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ hàng chục vụ án, hàng trăm 

vụ việc có liên quan đến ANTT, đặc biệt là các vụ án liên quan đến ma túy.  

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư của 

Chính phủ hướng dẫn, thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng tốt yêu cầu 

nhiệm vụ được giao; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về bổ sung tiêu chí 

phân loại vị trí việc làm của viên chức, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực 

giáo dục; Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hình thức tuyên truyền: tổ chức các lớp tập huấn; tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh thành 

phố, phường, xã và thông qua các cuộc họp giao ban của phường, xã; qua công tác kiểm tra của Đội kiểm 

tra liên ngành Văn hóa- xã hội thành phố. 

b) Công tác Hòa giải ở cơ sở: Đến nay trên toàn thành phố có 115 tổ hòa giải trên 115 Ban quản lý thôn, 

khu phố với  604 hòa giải viên, bình quân mỗi tổ từ 04-06 hòa giải viên.  

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân 16 phường, xã trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận thụ lý 121 vụ việc; 

trong đó hòa giải thành là 60 vụ việc; số vụ việc hòa giải thành đề nghị tòa án công nhận: 0 vụ, việc; số vụ 

hòa giải không thành là 56 vụ việc; số vụ việc chưa giải quyết xong: 05 vụ việc. 

c) Xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm 

các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. Đã công nhận 14/16 phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

2.  Huyện 

Ninh Hải 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 29/12/2020 tổ chức thực 

hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/02/2021 thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
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 2021; Kế hoạch số 43/KH-HĐPH ngày 05/02/2021 Hoạt động của Hội đồng phối hợp  phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện năm 2021; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 09/02/2021 Phổ biến các luật, nghị quyết mới 

được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết tân Sửu 

2021; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03/3/2021 phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 

09/02/2021 Tập huấn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2021; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 

17/5/2021 Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng 

điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 

161/KH-UBND ngày 31/5/2021 thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 31/5/2021 thực hiện 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 

15/10/2021 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Công văn số 

847/HĐPH  ngày 04/3/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 1293/UBND-NC ngày 02/4/2021về việc tăng 

cường triển khai các nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Công văn số 

4033/UBND-NC ngày 31/8/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 4041/HĐPH ngày 31/8/2021 V/v tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống Covid-19; Công văn số 5084/UBND-NC ngày 18/10/2021 V/v triển khai thực hiện các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 

2. Kết quả thực hiện:  

a) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên trong năm 2021 UBND huyện không tổ chức hội nghị tập huấn. 

Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thanh in sang đĩa CD tuyên truyền tài 

liệu hỏi - đáp quy định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh do Sở Tư pháp biên 

soạn và tài liệu hỏi - đáp về luật hôn nhân và gia đình và Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình 

đẳng giới do Hội Luật gia tỉnh biên soạn để chuyển đến các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh. Phát 1.420 tờ gấp pháp luật với 07 nội dung do Hội Luật gia tỉnh cấp phát. 

Hình thức tuyên truyền: Tiếp tục thực hiện công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua 
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hội nghị, các cuộc họp cơ quan, chi bộ; chào cờ sinh hoạt “Ngày pháp luật”, giới thiệu văn bản, qua hệ 

thống phát thanh và các hình thức tuyên truyền khác. Đăng tải tài liệu tuyên truyền trên Trang thông tin điện 

tử của huyện, phát sóng trên hệ thống truyền thanh địa phương. 

Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh xây dựng chuyên mục phát thanh hàng tháng, trong đó có 5 

chuyên mục (mỗi chuyên mục 15 phút) về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống Covid-19; Sức khỏe đời 

sống; Tìm hiểu pháp luật; An toàn giao thông; Xây dựng Nông thôn mới. Ngoài ra, bộ phận truyền thanh đã 

đảm bảo công tác biên tập hình ảnh, quản lý, vận hành màn hình điện tử tại vòng xoay Khánh Hải. Đồng 

thời, biên tập và thu 18 file phát thanh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 để tuyên truyền 

lưu động và chuyển các địa phương tuyên truyền. Tổng thời lượng phát sóng 315 giờ, trong đó tiếp âm Đài 

tỉnh và Đài Tiếng nói Việt Nam 240 giờ, chương trình Đài huyện 75 giờ. Xây dựng 36 chương trình thời sự 

địa phương với 142 tin, bài; cộng tác 25 tin, phóng sự truyền hình với Đài tỉnh, cộng tác 48 tin, bài với Báo 

Ninh Thuận và Trang Thông tin điện tử huyện.  

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ và  các văn bản hướng dẫn với 

sự tham gia của các đồng chí trong Ban chỉ huy Quân sự  huyện và các đồng chí trong Ban chỉ huy Quân sự 

các xã, thị trấn trên địa bàn, với 25 người tham dự; Mở 02 lớp cập nhật Kiến thức - Quốc phòng phổ biến, 

giáo dục cho đối tượng 4 gồm các cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ trên địa bàn huyện với 50 người 

tham gia. 

Công an huyện tổ chức 03 buổi tuyên truyền về pháp luật ma túy học đường cho 1.000 học sinh, giáo viên 

Trường Tiểu học, Trung học Ngô Quyền, Trường THCS Lý Thường Kiệt và Nhân dân xã Hộ Hải. Hướng 

dẫn Công an các xã, thị trấn tham mưu chính quyền cùng cấp tổ chức 08 buổi họp dân phát động phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Hội Nông dân 2 cấp đã tổ chức được 54 cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền những chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho trên 3.240 lượt hội viên nông dân tham gia (bình 

quân mỗi cuộc có 60 hội viên); Phối hợp với các ngành tổ chức 115 cuộc tuyên truyền cho 6.900 lượt cán bộ 

hội viên, nông dân, nhân dân tham gia. 

Đối với UBND các xã, thị trấn: Duy trì việc sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng. Phát trên hệ thống 

truyền thanh các xã, thị trấn hỏi - đáp quy định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch 

Covid-19; hỏi - đáp về Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; 

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống Covid-19. Thời lượng phát sóng mỗi ngày 02 buổi sáng và chiều, 
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mỗi lần 30 phút. Ngoài ra còn tuyên truyền một số văn bản mới có hiệu lực trong tháng đến cán bộ, công 

chức của xã, thị trấn. Công tác tuyên truyền, PBGDPL đến người dân ở thôn, khu phố trên hệ thống thông 

tin đại chúng tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện.  

Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện Ninh Hải năm 2021 và Thông báo lịch chào cờ 

năm 2021. Công tác tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” được UBND huyện duy trì, thực hiện 

nghiêm túc theo quy định tại Chỉ thị 10/CT-UBND của UBND tỉnh ngày càng hiệu quả, việc chào cờ, sinh 

hoạt Ngày pháp luật được duy trì vào thứ 2 tuần đầu tiên của tháng cho cán bộ, công chức, viên chức khối 

UBND huyện 03 buổi với 120 người/buổi. Thông qua buổi sinh hoạt và gửi đề cương tuyên truyền đã giới 

thiệu, thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của huyện một số văn bản mới có hiệu 

lực thi hành cụ thể như sau: 27 văn bản Luật và 96 Thông tư, Nghị định, Quyết định, Nghị quyết có hiệu lực 

trong tháng và đã thông tin, giới thiệu đến UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền đến cán bộ, công chức và 

nhân dân. 

Đối với UBND các xã, thị trấn duy trì tốt việc tổ chức chào cờ sinh hoạt ngày pháp luật vào thứ 2 đầu 

tháng cho toàn thể cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách có trên 60 

người/buổi/xã tham dự, thời lượng từ 15-30 phút.  

Thực hiện hưởng ứng Ngày pháp luật theo Kế hoạch số 5486/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh; 

UBND huyện đã xây dựng văn bản triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện triển khai đến các ban, ngành, địa phương và UBND các 

xã, thị trấn thực hiện bằng hình thức phù hợp. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp lựa chọn 02 khẩu hiệu 

để làm băng rôn tuyên truyền trước cổng UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, chỉ đạo hệ 

thống truyền thanh cơ sở tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tại địa phương; Trung tâm Văn 

hóa thể thao và Truyền thanh treo cờ phướn dọc các tuyến đường trung tâm của huyện; Phòng Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn đến các trường học trong toàn huyện tổ chức, triển khai hoạt động thông qua treo băng 

rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021; Các cơ quan, đơn vị chủ động,  lựa chọn 

hình thức phù hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn, phù hợp, thiết thực, tiết  

kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

b) Hòa giải ở cơ sở: Hiện nay các xã, thị trấn có 50 tổ hòa giải/344 hòa giải viên, số lượng hòa giải viên 

được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa 

giải và hòa giải viên ở cơ sở; đây là những hòa giải viên được sự tín nhiệm của nhân dân, am hiểu kiến thức 
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pháp luật, người có uy tín, gương mẫu, tâm quyết, nhiệt tình trong công tác hòa giải và được UBND các xã, 

thị trấn ra Quyết định công nhận.  

Trong năm 2021 công tác hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận tổng số: 141 vụ (trong đó: hòa giải thành: 65 vụ, 

hòa giải không thành: 64 vụ, đang trong thời gian giải quyết: 12 vụ. Đã chi tiền thù lao cho hòa giải viên số 

tiền: 25.800.000 đồng (Hai mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng). 

c) Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Quyết định ban hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Ninh Hải. UBND các xã, thị trấn cũng 

ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Ngày 18/01/2021 Ủy ban nhân dân huyện có Báo cáo số 12/BC-

UBND Kết quả đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Công nhận 08 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và 01 xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (xã Xuân Hải do trong năm có 01 công chức bị xử lý 

kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc). 

d) Kinh phí thực hiện: cấp huyện: Hàng năm có phân bổ kinh phí 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng) 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ dùng chi những hạng mục cần thiết, ngoài ra không đủ 

chi những hạng mục tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính 

và Bộ Tư pháp. Đã chi đến ngày 30/10/2021: 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng). Hàng năm, có phân bổ 

kinh phí về các xã, thị trấn thực hiện công tác hòa giải. Tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chưa 

đảm bảo nguồn chi cho công tác hòa giải theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-

BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. 

Kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Hàng năm cấp huyện có phân bổ kinh phí 

9.000.000đ (Chín triệu đồng) thực hiện công tác tiếp cận pháp luật. Đối với cấp xã, hàng năm không cấp 

kinh phí thực hiện công tác tiếp cận pháp luật. 

3.  Huyện 

Thuận 

Nam 

1. Văn bản, chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 16/KH-HĐPHPBGDPL ngày 05/2/2021 ban 

hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thuận Nam năm 2021; 

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01/02/2021 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 18/02/2021 về 

phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 
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pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 05/2/2021 về triển khai công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính năm 2021; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/2/2021 về triển khai sinh hoạt 

Ngày pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26/3/2021 về thực hiện chương trình trọng tâm 

cải cách tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/3/2021 về triển khai thực hiện Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính  trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 134/KH-

UBND ngày 13/5/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ 

về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 17/5/2021 

về Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi 

phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 140/KH-

UBND ngày 17/5/2021 về Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/5/2021 về Thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn huyện 

Thuận Nam; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 04/6/2021 về Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến 

trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt 

Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 21/10/2021 về Hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện Thuận Nam. Ngoài 

ra, các cơ quan là thành viên Hội đồng cũng phát huy tính chủ động trong công tác PHPBGDPL, tham mưu 

UBND huyện triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. 

2. Kết quả thực hiện: 

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Thực hiện PBGDPL trực tiếp  88 buổi/2.012 lượt người tham 

dự; phát sóng trên đai truyền thanh xã 3.120 lần với thời lượng phát sóng 15 phút mỗi ngày; số lượng tin bài 

đăng trên phương tiện thông tin đại chúng là 96 tin, bài. 

- Trong năm 2021, các cơ quan là thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện đã thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực mình phụ trách. Tiêu biểu có các đơn vị: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo:  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được học tập những nội 

dung cơ bản như: Các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, về luật giáo dục; về phòng chống tham 

nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về lao động; về cải cách hành chính; về thực hiện dân chủ ở 

cơ sở; về hội nhập quốc tế, về hôn nhân gia đình, về pháp lệnh dân số, về Bộ luật tố tụng hình sự, về thi đua 



19 

 
khen thưởng,... và các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn.  

Phòng Văn hóa – Thông tin: Thực hiện 1.476 băng rôn khẩu hiệu, 3170m2 pa nô, hơn 4.120 lá cờ Đảng 

và Tồ quốc, 7.704 cờ trang trí các loại tại Trung tâm Hành chính huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã và nhà 

dân; tổ chức 36 đợt tuyên truyền lưu động. 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh:Trong năm 2021, Trung tâm thực hiện được 05 băng rôn 

khẩu hiệu tuyên truyền  trực quan, phối hợp với  các cơ quan, ban ngành có liên quan thực hiện 10 đợt  

tuyên truyền xe  thông tin lưu động đến với nhân dân vào các ngày như: Ngày Pháp luật, Tháng An toàn 

giao thông, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ngày toàn dân phòng chống ma 

túy, mua bán người,.. Thực hiện 52 chuyên mục “Phổ biến Văn bản pháp luật”, phát sóng 208 lần với thời 

lượng trên 60 giờ, chiếm 20% tổng thời lượng phát sóng chương trình địa phương của Đài huyện. Với các 

văn bản luật như: Luật Thủy sản, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Bảo hiểm xã 

hội – Bảo hiểm y tế. Luật Phòng chống ma túy, Luật phòng chống mua bán người, Bộ luật Lao động, Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Lâm 

nghiệp…Ngoài ra còn thực hiện biên tập và thu in 60 đĩa CD nội dung các văn bản luật: Luật Nghĩa vụ quân 

sự, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Lâm 

nghiệp, Luật phòng cháy, chữa cháy...gửi xã để phát trên hệ thống truyền thanh của xã. Ngoài ra còn phối 

hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền hàng chục văn bản dưới luật như các Nghị định của 

Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, 

khoáng sản, môi trường, an toàn thực phẩm… Phối hợp với Công an huyện mở thêm chuyên mục “An toàn 

giao thông tuần qua” phát ngày thứ sáu, thứ bảy hằng tuần với thời lượng phát sóng mỗi chuyên mục 

khoảng 10 phút trên hệ thống đài huyện nhằm phản ánh các hoạt động của Ngành và tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản luật như: Luật an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy và các Nghị định của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đườngbộ, đường sắt...Trong năm, thực 

hiện 52 chuyên mục với thời lượng phát sóng được trên 1.500 phút. 

Huyện đoàn: 100% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua trang fanpage, facebook của Đòan, Hội, qua đội tuyên truyền lưu 

động bằng loa kẹo kéo và phối hợp tuyên truyền qua loa phát thanh tại các xã. Phối hợp tổ chức các buổi hội 

nghị tuyên truyền: tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền nội dung về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính 

khi sinh, công tác dân số trong tình hình mới cho 30 đoàn viên, thanh niên tại xã Phước Hà; tổ chức tuyên 

truyền Biển đảo cho 50 đoàn viên, thanh niên tại Đồn Biên phòng Xã Phước Diêm. Phối hợp tổ chức Diễn 
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đàn tuyên truyền về An toàn giao thông cho hơn 600 hội viên, thanh niên, học sinh trường THCS, THPT 

Nguyễn Văn Linh, Đặng Chí Thanh thông qua các hình thức trực quan sôi động như: tiểu phẩm tuyên 

truyền, hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, chương trình đố vui có thưởng… 

- Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các buổi sinh hoạt Ngày pháp luật tại các đơn vị. Đã thực hiện 

11 bản tin tuyên truyền pháp luật và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin và  khai thác có hiệu quả các Trang thông tin điện tử huyện. 

b) Công tác hòa giải ở cơ sở:  

Hiện tại trên địa bàn huyện có 39 tổ hòa giải/39 thôn, thành phần chủ yếu là Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, 

Đoàn thanh niên; Chi hội trưởng chi hội phụ nữ; cán bộ mặt trận thôn; Công an viên… Hiệu quả hoạt động 

của tổ hòa giải ở cơ sở được duy trì ổn định và ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc 

giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ ở cơ sở. Lực lượng tuyên truyền viên pháp luật ở xã cũng được 

củng cố, kiện toàn kịp thời. Trong đó tập trung tuyên truyền tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

nhất là công tác hòa giải các vụ bạo lực gia đình liên quan đến phụ nữ tại địa phương. 

Trong năm 2021, số vụ việc tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận là 34 vụ/06 xã, chủ yếu là mâu thuẫn giữa 

các bên và các tranh chấp dân sự. Trong đó có 24 vụ hòa giải thành và 10 vụ hòa giải không thành. 

c) Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, sau khi 

tổng hợp hồ sơ, báo cáo của các xã và tiến hành thẩm định các tiêu chí, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện Thuận Nam đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về  công nhận 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, trong đó có 03 xã loại I và 03 xã loại II.  

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá kết quả thực 

hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cơ quan thường trực Hội đồng huyện (Phòng Tư pháp) sẽ 

tiếp tục triển khai đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 theo QĐ 619/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ trong tháng 01 năm 2022. 

4.  Huyện 

Ninh Sơn 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Để triển khai có hiệu quả, kịp thời các Chương trình, Kế 

hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã 

ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/01/2021 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Trên cơ sở 

đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐPHPBGDPL 
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ngày 05/02/2021 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện năm 2021; Kế 

hoạch số 212/KH-UBND ngày 14/4/2021 Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg Tăng cường phòng ngừa, đấu 

tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch số 154/KH-

UBND ngày 26/5/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua, bán người giai đoạn 2021-

2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/6/2021 Tuyên truyền, phổ biến 

Nghị định 136/2020/N Đ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 

191/KH-BCĐ ngày 23/9/2021 Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021... 

2. Kết quả thực hiện: 

a) Kết quả tuyên truyền, phổ biến GDPL: 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp 57 cuộc/8.550 lượt người tham 

dự. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai 44 cuộc/4.944 lượt người tham dự. 

- Duy trì chào cơ vào sáng thứ 2 đầu tháng và thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức tình hình triển 

khai và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng của UBND huyện; tiến hành tổ chức sinh 

hoạt “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị. 

- Nội dung tuyên truyền: Bộ luật Dân sự 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân, Luật Căn cước công dân; Luật Đất đai, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng 

cháy, chữa cháy, Luật Nghĩa vụ quân sự, các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19… 

- Xây dựng và cấp phát 22.500 tờ gấp tuyên truyền nội dung tìm hiểu một số quy định về xử lý vi phạm 

pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 598 tài liệu PBGDPL được phát hành; 

duy trì và phát triển hoạt động trang Fanpage “Ninh Sơn ngày mới” và trang Facebook “Tư pháp Ninh 

Sơn”. Kết quả: Đã đăng tải hơn 700 bài viết, thu hút hơn 03 triệu lượt người dùng tiếp cận, trong đó hơn 

800.000 lượt tương tác, nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là 

trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lên án, phản bác các vụ án, đối tượng hoạt động xâm phạm 

ANQG, vi phạm pháp luật về TTATXH, dân sự, đất đai, lao động … 
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- Thực hiện 336 tin và 52 bài các loại, 108 chuyên mục, 66 tin trên cổng thông tin điện tử của huyện, 52 

tin bài đã phát trên NTV Đài phát thanh truyền hình tỉnh và đăng trên Báo Ninh Thuận. Nội dung phản ánh 

về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình Kinh tế-Xã hội, 

Quốc phòng – An ninh trên địa bàn huyện. Tuyên truyền 156 lượt các loại văn bản của Trung ương, tỉnh và 

huyện về việc  tăng  cường  công  tác  phòng, chống dịch Covid-19; phát hơn 360 lượt phát thanh tuyên 

truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm có liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” trên địa 

bàn huyện.. 

- Treo 30 băng rôn, phát 500 tờ gấp tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; 

thực hiện cho ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các quy  định  của pháp luật về VK-

VLN-CCHT, các quy định về PCCC, Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo cho 2.560 

người là học sinh, các đối tượng càn quấy, các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện; Phối hợp với cấp 

ủy, chính quyền địa phương tổ chức 08 buổi họp dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa 32 

đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước Nhân dân, có trên 4.500 lượt người tham dự. Phối hợp giáo 

dục, răn đe 300 đối tượng trong diện quản lý. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các vụ, việc xử lý vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, giao thông đường bộ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 250 vụ, việc. 

b) Công tác hòa giải ở cơ sở: 

- Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải: Tổng số 61 Tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn (Trong đó: Các 

xã Lâm Sơn 10 tổ/56 HGV; Lương Sơn: 6 tổ/32HGV; Quảng Sơn: 09 tổ/62 HGV; Hòa Sơn: 06 tổ/30 HGV; 

Ma Nới: 06 tổ/43 HGV; Mỹ Sơn: 06 tổ/31; Nhơn Sơn: 10 tổ/61 HGV và thị trấn Tân Sơn: 08 tổ/73 HGV),  

- Kết quả tập huấn nghiệp vụ hòa giải theo kế hoạch của UBND tỉnh: phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng 

chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa 

giải viên 61 thôn, khu phố trên địa bàn huyện, với trên 230 hòa giải viên tham dự.. 

- Trong năm 2021, đã tiếp nhận 147 vụ việc, đã hòa giải thành 93 vụ việc, đạt tỷ lệ 64%; trả đơn 01, 

chiếm tỷ lệ 2%; hòa giải không thành 45 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 30,6%; chưa giải quyết xong 08 vụ việc, 

chiếm tỷ lệ 5,4%.  

c) Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phòng Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội 

đồng PHPBGDPL huyện đã thẩm tra, đánh giá kết quả và xem xét điểm tự chấm của cấp xã, thị trấn; tổng 

hợp, lập dự thảo danh sách xã, thị trấn đạt chuẩn, không đạt chuẩn; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
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họp Hội đồng đánh giá; hoàn thiện danh sách cấp xã đạt chuẩn, không đạt chuẩn sau khi họp Hội đồng đánh 

giá; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020. Có 8 xã, thị trấn đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 8/8 xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 100%, 

được công nhận tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.  

5.  Huyện 

Bác Ái 

 

 

 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2021. Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái đã ban hành các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch số 

01/KH-UBND ngày 06/01/2021 về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Bác Ái; Kế hoạch số 169/KH- UBND 

ngày 28/12/2020 về việc tổ chức Chào cờ sinh hoạt “ ngày pháp luật” năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch 

số 193/KH-UBND huyện ngày 19/10/2021 của UBND huyện, V/v tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam năm 2021; Kế hoạch số 1157/KH-CAH-CSGT ngày 08/9/2021 về việc tuyên 

truyền phổ biến giáo dục bảo đảm TTATGT trong các Trường học 2021 - 2022.  

2. Kết quả thực hiện:  

a) Công tác tuyên truyền PBGDPL: 

- Năm 2021, đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL 28 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép tuyên 

truyền pháp luật vào 126 buổi họp dân tại các thôn, với 11.320 người tham dự; cấp, phát miễn phí 3.400 tài 

liệu PBGDPL; thực hiện 11.278 lần phát sóng các chương trình PBGDPL; phòng chống dịch trên đài truyền 

thanh cấp xã và thôn; 12 tin, bài về pháp luật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Các văn nội dung bản pháp luật thực hiện tuyên truyền, PBGDPL: Luật chính quyền địa phương; luật 

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Luật Đất đai; luật Lâm nghiệp; Tiếp cận thông tin; Trợ giúp pháp lý; Tiếp công dân; Hòa giải ở cơ 

sở; Tố tụng hành chính; Đầu tư; Đầu tư công; Tổ chức chính quyền địa phương; Đặc xá; Trẻ em; Phòng, 

chống bạo lực gia đình; Phòng, chống tham nhũng; Nghĩa vụ quân sự; Trưng cầu ý dân; Hôn nhân và gia 

đình; Khiếu nại; Tố cáo; Quốc phòng; An ninh mạng; Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bình đẳng 

giới; Giao thông đường bộ; Bảo hiểm xã hội; Bảo vệ bí mật Nhà nước; Căn cước công dân; Tín ngưỡng, tôn 

giáo; Thi đua, khen thưởng; và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành; các văn bản pháp luật khác 

theo chuyên ngành, lĩnh vực.  

- Hình thức tuyên truyền, PBGDPL: Được triển khai, tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú, đã mang lại hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa 
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phương như mở hội nghị; lồng ghép vào các buổi họp dân; trên loa truyền thanh của xã, thôn; trên cổng 

thông tin điện tử của huyện; mạng Zalo...và thông qua các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và trao trả kết 

quả theo thủ tục hành chính; giải quyết hồ sơ theo vụ việc, đơn thư, phản ánh; các hoạt động sinh hoạt của 

chi hội, hội viên; hoạt động hòa giải ở cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hình thức đối thoại, tư vấn pháp 

luật trực tiếp đến cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường... 

- Về sinh hoạt Ngày pháp luật: Triển khai thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Ngày pháp luật tại UBND 

huyện, xã và các cơ quan theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh 

và nâng cáo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, xã; duy trì hoạt động chào 

cờ kết hợp sinh hoạt pháp luật định kỳ. Thông qua đó triển khai, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách quy định pháp luật của nhà nước, nhất là những nội dung quy định mới, góp phần 

nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân. 

- Xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật: Thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 

13/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật UBND xã đã thực 

hiện việc rà soát, để nâng cao hiệu quả thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, nhận các đầu sách mới, tài liệu được về trưng bày để phục vụ nhân dân và cán bộ công 

chức tham gia khai thác tủ sách pháp luật. 

- Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật: Hưởng ứng Ngày Pháp luật UBND huyện Bác Ái đã ban hành 

Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 19/10/2021 về việc tổ chức thực hiện ngày pháp luật Nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND 09 xã đã thực hiện 

việc tuyên truyền bằng file âm thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân nắm được và nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật, trên nhóm zalo nội bộ của đội ngũ cán bộ, công chức huyện, xã và bằng 

Băng rôn khẩu hiệu ở các trục đường chính của huyện, xã. 

- Kinh phí tuyên truyền PBGDPL: năm 2021 kinh phí cấp cho Hội đồng PHPBPL huyện là: 50.000.000 

đồng và kinh phí phòng chống tội phạm của Công an huyện. 

b) Công tác hòa giải ở cơ sở:  

- Đã củng cố, kiện toàn 38 tổ hòa giải/38 thôn/09 xã với 249 hòa giải viên. 

- Trong năm 2021, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 94 vụ việc chủ yếu là mâu thuẫn xóm làng, tranh 

chấp đất đai, mâu thuẫn trong Hôn nhân và gia đình, dân sự... Trong đó, hòa giải thành 86 vụ việc, không 

thành 8 vụ việc chuyển lên cấp trên xử lý. Những vụ việc phức tạp đều có sự tham gia của phòng Tư pháp. 
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Nhìn chung các tổ hòa giải đều làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở, tránh tình trạng khiếu kiện, khiếu 

nại lên cơ quan cấp trên. Góp phần ổn định an ninh, chính trị tại địa phương. 

c) Về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên địa bàn xã tiếp 

tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cuối năm 2020 đã thẩm định, xem xét công 

nhận 09 xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật và chuẩn bị đánh giá xã đạt chuẩn pháp luật năm 2021. 

6.  Huyện 

Ninh 

Phước 

1. Văn bản chỉ đạo, triền khai thực hiện: Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 27/01/2021về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 để triển 

khai nhiệm vụ, công tác tuyên truyền đến tất cả các ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Kế 

hoạch số 37/KH-UBND ngày 128/02/20210 về phát động phong trào thi đua công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày 31/3/2021 về Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở năm 2021; 

Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 09/02/2021 về Thực hiện đề án “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 55/KH-UBND 

ngày 09/3/2021 của UBND huyện về việc theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng năm 

2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 31/03/2021 về triển khai thực hiện Nghị định 

33/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án 

hình sự; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27/04/2021 về việc triển khai thực hiện Thông Tư 22/2021/TT-

BCA ngày 22/02/2021 quy định trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác tái hòa nhập cộng 

đồng; Kế hoạch số 18/KH-HĐPH ngày 28/01/2021 về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện năm 2021; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 22/02/2021 về Công tác bồi thường nhà nước 

năm 2021; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 26/05/2021 về việc thực hiện Đề án " Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2021; Kế hoạch số 126/KH-

UBND ngày 08/06/2021 về việc thực hiện Đề án " Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn" 

năm 2021; Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 12/05/2021 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế 

hoạch số 115/KH-UBND ngày 21/05/2021 về Thực hiện Đề án "tăng cường công tác phố biển, giáo dục 

pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://mail.ninhthuan.gov.vn/owa/redir.aspx?C=hkzhlJjEMcUGx6X2QqjymvaT4v44lhwkhgbdArAHiESIln4O1vbXCA..&URL=http%3a%2f%2fhscvninhphuoc.ninhthuan.gov.vn%2fqlvb%2fvbden.nsf%2fstr%2fB498662C61E5124A472584EA002FEF91%3fOpenDocument
https://mail.ninhthuan.gov.vn/owa/redir.aspx?C=hkzhlJjEMcUGx6X2QqjymvaT4v44lhwkhgbdArAHiESIln4O1vbXCA..&URL=http%3a%2f%2fhscvninhphuoc.ninhthuan.gov.vn%2fqlvb%2fvbden.nsf%2fstr%2fB498662C61E5124A472584EA002FEF91%3fOpenDocument
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bàn huyện Ninh Phước năm 2021. 

2. Kết quả thực hiện: 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 

- Tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, qua đó đánh giá những 

kết đã đạt được và những hạn chế trong công tác tuyên truyền của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện, tổ chức khen thưởng đối với 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Các nội dung tuyền truyền như: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Dược năm 2016, Luật 

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và chính sách, pháp luật mới của Chính 

phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng; Luật hộ 

tịch, Luật đất đai, Luật Phòng chống mua, bán người, Luật Giao thông đường bộ, đường sắt…. nhằm nâng 

cao nhận thức và tự giác tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện 

- Năm 2021, UBND huyện phân bổ kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật huyện: 

45.000.000đ (giao về Phòng Tư pháp-cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL huyện) 

- Phòng Tư pháp thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thông qua các cuộc 

họp giao ban hàng quý. 

b) Công tác hòa giải ở cơ sở: Toàn huyện có 66 tổ hòa giải được tổ chức thành lập theo mô hình thôn- khu 

phố, với sự tham gia hoạt động của 535 hòa giải viên cơ sở. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp 

với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ cho lực lượng hòa giải viên của 66 tổ hòa giải với thành phần tham gia gần 112 hòa giải viên 

tham dự; nội dung truyền đạt về những nội dung cơ bản về hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới, Xử lý tình 

huống về hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới, một số vấn đề về tranh chấp đất đai và hòa giải tranh chấp đất 

đai, xử lý tình huống về hòa giải tranh chấp đất đai, giúp cho lực lượng hòa giải viên được tiếp cận sâu và 

kỹ hơn với nội dung pháp luật có liên quan đến những mâu thuẫn xảy ra hàng ngày trong khu dân cư, kỹ 
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năng hòa giải được nâng cao, giúp cho việc hòa giải ngày càng đạt chất lượng, giảm tình trạng khiếu kiện về 

đơn thư. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố lại danh sách hòa giải viên của 66 tổ hòa giải. Năm 

2021, UBND huyện đã phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn để chủ động chi thù lao hòa giải viên. Số tiền 

mỗi xã là 10.000.000 đồng 

c) Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

- Hội đồng đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện tổ chức thẩm định, đánh giá và 

tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

(trong đó có 09/09 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). Tiếp tục chỉ đạo UBND xã, thị trấn phân công 

công chức thực hiện việc theo dõi, đánh giá các tiêu chí theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 

28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn 

thông qua các cuộc họp giao ban hàng quý. 

7.  Huyện 

Thuận 

Bắc 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 03/02/2021 công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 

11/KH-UBND ngày 08/01/2021 kế hoạch Ngày pháp luật Việt Nam; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

24/02/2021 phát động thi đua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 31/KH-

HĐPH Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện năm 2021; Kế hoạch số 138/KH-

UBND ngày 01/4/2021 công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến năm 2025; Công văn số 

37/HĐPH ngày 02/3/2021 của Hội đồng PHPBGDPL huyện về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 49/HĐPH ngày 

18/3/2021 hưởng ứng tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

2. Kết quả thực hiện:  

a) Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 4110/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện 

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2017-2021; Ngoài ra còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19 như: Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 

của Bộ Y tế về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 2019/CĐ-UBND ngày 

03/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
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trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến phát sinh các ca mắc mới trong cộng đồng tại các tỉnh, thành 

phố trong cả nước; Công văn số 1328/UBND-VX ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát về phòng chống, dịch Covid-19. 

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa huyện, số lượt tham dự 90 người; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật Ngân sách và các quy định pháp luật có liên quan đến 

ngân sách cho ngành Giáo dục, số lượng tham dự 50 cán bộ, viên chức các Trường học trên địa bàn huyện; 

Huyện tổ chức 05 buổi tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về phòng chống tai nạn thương tích, phòng 

chống đuối nước; tổ chức 03 buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia 

đình,... thu hút trên 3.000 thanh thiếu nhi tham dự; tổ chức “Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói” nhằm nắm bắt 

tâm tư nguyện vọng của Đội viên. 

- Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật các chủ trương, chính sách  của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự; Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy 

định pháp luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 2020, năm 2021; đặc biệt là các quy định pháp luật 

về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp 

tục tuyên tuyền, phổ biến quy định pháp luật các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như: Luật Khám chữa 

bệnh, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 117/2020/NĐ-

CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế; Chỉ thị số 15/CT- TTg; Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 

570/CĐ-TTg ngày 20/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; quy định về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, cải cách hành 

chính, phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; … và tuyên truyền các nội dung khác gắn với nhiệm vụ chính 

trị, phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh ở địa phương.  

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng chương trình, tin, bài tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật phát trên sóng FM qua hệ thống truyền thanh huyện mỗi ngày 3 lần, với tổng thời 

lượng 105 lần/3.550 phút và treo 20 khẩu hiệu, pano tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tăng cường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các 

xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
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nước, các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quy định về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 

và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thành viên, đoàn viên, hội viên 

bằng các hình thức phù hợp chức năng, nhiệm vụ; nội dung tuyên truyền về Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Sinh hoạt Ngày pháp luật: Tăng cường thực hiện công tác sinh hoạt pháp luật cho cán bộ, công chức, 

viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực 

tế. Tiếp tục duy trì chuyên mục “sinh hoạt Ngày pháp luật” trên Trang thông tin điện tử huyện, thường 

xuyên cập nhật văn bản pháp luật mới, tài liệu tuyên truyền, hỏi đáp pháp luật để giới thiệu, đăng tải kịp 

thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Tổng số văn bản cập 

nhật, giới thiệu: 150 văn bản; các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì lồng ghép tổ chức sinh hoạt pháp luật 

vào các ngày đầu tuần, cuộc họp cơ quan, đơn vị. 

- Tủ sách pháp luật: Tiếp tục duy trì hoạt động các tủ sách pháp luật của huyện, các xã đặc biệt khó khăn, 

miền núi phục vụ nhu cầu khai thác, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; khai thác, sử dụng, tra cứu, tìm hiểu pháp luật thông qua hệ thống thông tin điện tử. 

- Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật: Cơ bản đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật được quan tâm, rà soát, củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương. Số lượng Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 16 

người. Tuyên truyền viên pháp luật, số lượng 113 người/20 Tổ. )  

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở, 

đội ngũ này thường xuyên tiếp xúc với người dân, trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân 

dân; tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp Nhân dân các lĩnh vực pháp luật xã hội quan tâm; đối tượng đặc 

thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, ven biển, vùng có điều kiện Kinh tế - Xã 

hội đặc biệt khó khăn; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù và 

các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

- Ủy ban nhân dân các xã: Đã thực hiện nghiêm việc xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã 
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tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 35 đợt/3.089 lượt người; phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống loa ở cơ sở 800 lần và treo 18 băng rôn, khẩu hiệu, panô. Nội dung quy định pháp luật về Luật phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

b) Công tác hòa giải cơ sở: 

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 03/02/2021 về công tác hòa giải cơ 

sở. Thực hiện rà soát, đánh giá, kiện toàn Tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng và 

tổ chức tập huấn nghiệp vụ. Số lượng 31 tổ/221 hòa giải viên. Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai Hội nghị 

tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở sở thuộc địa bàn huyện, số lượng 02 

lớp/150 học viên tham gia. 

- Kết quả hòa giải cơ sở trong năm: Tổ hòa giải tiếp nhận và tổ chức hòa giải 92 vụ, trong đó: Hòa giải 

thành 79 vụ, hòa giải không thành: 09 vụ và đang giải quyết 04 vụ. 

- Chế độ, kinh phí: Trong năm 2021 chi cho hoạt động hòa giải tại các xã là 20.400.000 đồng. 

c) Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 06/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời tổ chức chỉ đạo, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. Kết quả năm 2020 có 6/6 xã công nhận đạt chuẩn, trong đó xã loại 

I: 03 xã; xã loại II: 03 xã; Tiếp tục  chỉ đạo các ban, ngành, địa phương duy trì, phối hợp xây dựng các tiêu 

chí đã được công nhận, để đạt kết quả cao hơn.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 3 

Tổng hợp kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, Ban, 

ngành, Hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày     tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

TT ĐƠN VỊ TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
GHI 

CHÚ 

1.  Sở Tư pháp 

- Cơ quan 

Thường trực 

Hội đồng 

phối hợp 

phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

tỉnh  

(viết tắt là 

Hội đồng 

PHPBGDPL 

tỉnh) 

1. Tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện:  

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, thực hiện2 tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải cơ sở; xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các chương trình, kế hoạch thực hiện các Đề án có liên quan trên địa bàn 

tình bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tham mưu thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 

20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 04/02/2021 

của UBND tỉnh Ninh Thuận về Phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; … (xem văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện tại Phụ Lục 1 kèm theo Báo cáo) 

2. Kết quả tham mưu, thực hiện: 

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tuyên truyền, PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các chương trình Đề án PBGDPL theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ 

tuyên truyền, PBGDPL của cấp trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Triển khai thực hiện các Chương trình phối 

hợp tuyên truyền, PBGDPL với Báo, Đài, Tòa án …; tham mưu thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch 

 

                                           
2 Xem các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện tại Phụ lục 1 (kèm theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/BE516D934552AFA9472586C0002E0EA0?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/BE516D934552AFA9472586C0002E0EA0?OpenDocument
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thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021; Kế 

hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính 

trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh năm 2021; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021; 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

năm 2021; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi 

phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021; Đề án “Nâng cao năng 

lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2021 trên địa bàn tỉnh …; phổ biến các luật, nghị quyết mới được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Tân Sửu 2021; 

đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020; báo cáo số liệu hoạt 

động hòa giải ở cơ sở để phục vụ sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW; công bố bổ sung các xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng 

thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; điều phối báo cáo viên pháp luật của tỉnh 

thực hiện báo cáo, tuyên truyền PBGDPL tại các hội nghị theo yêu cầu của sở ngành, địa phương; cử Báo 

cáo viên pháp luật tham gia giảng các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên, hòa giải 

viên ở cơ sở; góp ý dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh 

dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh; góp ý dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; góp ý dự 

thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; 

góp ý Quy chế hoạt động của Hội đồng GDQPAN tỉnh; Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 

chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới của huyện Ninh Hải; V/v Báo cáo kết quả hỗ trợ 

xã Quảng Sơn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2020 … đặc biệt là tham mưu, triển khai tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 353/HĐPH ngày 26/02/2021 của Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật tỉnh); triển khai, thực hiện hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh, tham gia thi 

trực tiếp trên trang web có 806 lượt người (Công văn số 473/HĐPH-NV1 ngày 16/3/2021 của Hội đồng 

Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh), Sở Tư pháp đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép các quy định 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/BE516D934552AFA9472586C0002E0EA0?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/A3272615A73FFB76472586BF00320C5C?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/A3272615A73FFB76472586BF00320C5C?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/A3272615A73FFB76472586BF00320C5C?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/A3272615A73FFB76472586BF00320C5C?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/F1C3F5407A9A9694472586C0002BA483?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/F1C3F5407A9A9694472586C0002BA483?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/F1C3F5407A9A9694472586C0002BA483?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/C3BDAEFF3E6EF210472586A3002CEA55?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/C3BDAEFF3E6EF210472586A3002CEA55?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/E738810245C58B9E4725865B0028A6E5?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/E738810245C58B9E4725865B0028A6E5?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/SOTP/vbdi.nsf/str/4F0D82DA6FF33639472586CB000BBDFF?OpenDocument
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pháp pháp và các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh qua 08 Hội nghị tại các huyện, thành phố, có trên 722 người tham dự. Thường xuyên 

tuyên truyền PBGDPL trên Trang thông tin điện tử và trên Báo, Đài theo Chương trình phối hợp đã được 

ký kết.  

Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục PBGDPL trên Đài phát thanh truyền hình và 24 kỳ đăng tin, 

bài tuyên truyền, PBGDPL trên Báo Ninh Thuận theo Chương trình phối hợp. 

2.  Sở Nội vụ 

 

1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện: Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 

20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Ngày 21/01/2021, Sở Nội vụ ban hành Kế 

hoạch số 226/KH-SNV về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Thuận về Phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Ngày 05/02/2021, Sở Nội vụ ban hành 

Kế hoạch số 424/KH-SNV về Phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và triển khai đến các Phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện.  

2. Kết quả thực hiện: 

- Đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, pháp lệnh, văn bản 

mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các 

văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người 

dân, doanh nghiệp; các quy định của pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; 

an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn 

đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt 

Nam với các nước có chung đường biên; 2 Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; Kế hoạch số 27/KH-

UBBC ngày 26/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ứng 
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phó một số tình huống phát sinh trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; và các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 … 

- Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật; triển khai thực hiện các nội dung có liên quan về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021”; khai thác, sử dụng có hiệu quả Trang 

Thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử; cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; tăng cường ứng 

dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Kết quả chung: đã 8 cuộc, có 315 người tham dự; 03 cuộc thi, có 30 người tham dự; 71 tin, bài đăng 

tải. 

3.  Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 14/KH-SNNPTNT ngày 

21/01/2021 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 37/KH-SNNPTNT ngày 23/3/2021 về thực hiện Chương trình cải 

cách tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 17/KH-SNNPTNT ngày 26/01/2021 thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2021-2022; Kế hoạch số 20/KH-SNNPTNT 

ngày 02/02/2021 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.  

2. Kết quả thực hiện:  

- Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, chú trọng tới 

đối tượng đặc thù bằng những hình thức phù hợp, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Nội dung tập trung vào các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo 

chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, 

kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; biển, đảo; 

cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ 

khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư 

luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, 

điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến 

người dân, doanh nghiệp. 
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.- Tổ chức thực hiện tốt việc sinh hoạt Ngày Pháp luật tại các đơn vị, phòng chuyên môn; tổ chức thực 

hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn 

với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành. Định kỳ hàng tháng, vào sáng thứ hai tuần đầu tiên, 

Sở duy trì đều đặn việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” và từ tháng 01 đến tháng 05 năm 

2021, Sở đã tổ chức 05 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường với khoảng 400 người tham dự. Thời lượng cho mỗi 

buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”: Từ 25 đến 35 phút 

- Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL trong phạm vi quản lý thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Tăng cường truyền thông về phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021”; 

đồng thời, khai thác, sử dụng hiệu quả các Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử; Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về văn bản pháp luật; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh động vật cho 65 lực 

lượng thú y cơ sở, qua đó tuyên truyền sâu rộng đến các hộ chăn nuôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

tại cơ sở. Phân bổ 12.000 tờ rơi hướng dẫn phòng chống bệnh Viêm da nổi cục, 200 tờ áp phích hướng dẫn 

phòng chống bệnh Viêm da nổi cục, 150 sổ tay hướng dẫn phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi, 2.600 

tờ rơi hướng dẫn tiêu hủy lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu phi đến các phòng chuyên môn, 07 trạm Chăn nuôi 

và Thú y trực thuộc để từ đó sẽ cấp phát cho lực lượng thú y tại địa phương, các hộ dân, hộ chăn nuôi. 

Các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn thực hiện việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, phòng ban mình như: thông qua các 

buổi họp giao ban, họp định kỳ; sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị hoặc lồng ghép trong sinh hoạt Ngày 

Pháp luật, chào cờ đầu tuần, trong các buổi tập huấn, sinh hoạt ở các tổ chức đoàn thể, hội (Công đoàn, 

Đoàn thanh niên…). Tổ chức lớp tập huấn, đối thoại, phát tài liệu, tờ rơi, áp phích tuyên truyền, sổ tay 

hướng dẫn, đăng tải lên Website tin, bài tuyên truyền. Kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên sâu nội dung, tinh thần của các văn bản Luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp 

được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản Luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Ngành để 

tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.  
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- Kết quả chung: đã 82 cuộc, có 4.295 người tham dự. 

4.  Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 1136/KH-SKHĐT ngày 17/4/2020 

về việc tiếp tục thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 4035/KH-SKHĐT ngày 24/12/2020 về thực hiện sinh hoạt “Ngày 

pháp luật” năm 2021; Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 05/01/2021 về thông tin, tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2021; Kế hoạch số 306/KH-SKHĐT ngày 29/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 1507/KH-SKHĐT ngày 30/4/2021 triển khai thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

2. Kết quả thực hiện:  

a) Nội dung các văn bản pháp luật đã tuyên truyền, phổ biến các Luật: sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, 

Quy hoạch, Đầu tư, Đầu tư công, Doanh nghiệp, Đất đai; bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật người lao động Việt nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật thỏa thuận quốc tế; cư trú; biên phòng việt nam; tuyên truyền, phổ 

biến các Luật được thông qua năm 2020, 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành … Đồng thời, trước tác 

động của đại dịch Covid-19 đến các lĩnh vực của đời sống, xã hội, để triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu 

quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; để nhanh chóng khôi phục và 

phát triển kinh tế - xã hội theo kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận 77-KL/TW ngày 05/6/2020 

… 

- Hàng tháng, duy trì tốt thực hiện chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” vào sáng thứ hai của tuần đầu 

tiên, đảm bảo mỗi tháng tổ chức một lần theo quy định. Sinh hoạt “Ngày pháp luật” được tiến hành ngay 

sau khi làm lễ chào cờ và có thời lượng tối thiểu là 30 phút, đảm bảo đủ thời gian để truyền tải thông tin và 

giới thiệu các nội dung của văn bản pháp luật; thành phần tham dự gồm Ban Giám đốc Sở và toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và đơn vị trực thuộc; số lượng tham dự chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” 

hàng tháng đạt trên 95%. 

- Kết quả chung: đã 03 cuộc, có 191 người tham dự; thực hiện đăng tải 160 tin bài. 
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5.  Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

 

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 

06/01/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2021 và Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về việc triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng Kế 

hoạch số 158/KH-SVHTTDL ngày 26/01/2021 về triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Kế 

hoạch số 20/KH-SVHTTDL ngày 19/02/2021 về Phát động thi đua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.  

2. Kết quả thực hiện: 

- Thông qua các kỳ sinh hoạt, họp, hội nghị giao ban hàng tháng của Đảng ủy, chi bộ, công đoàn thường 

xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua trong năm 2021; Luật 

phòng chống tham nhũng; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật tố cáo; Luật cư trú năm 2020; Nghị định 

124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và các quy định pháp 

luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình như: Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

- Các đơn vị trực thuộc duy trì thực hiện nghiêm việc chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật vào thứ hai tuần 

đầu tiên hàng tháng. Xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật: Tiếp tục thực hiện theo quy định 

tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật. 

- Bố trí công chức thường xuyên cập nhật, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng nhu cầu 

của tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật của Nhà nước, các 

quy định của ngành khi đến liên hệ, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Kết quả chung: đã 06 cuộc, có 240 người tham dự; thực hiện đăng tải 26 tin bài. 

 

6.  Sở Công 

Thương 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 785/KH-SCT về 

triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021 và triển khai thực hiện đến công chức, viên chức, người lao động của cơ quan; Kế hoạch số 

786/KH-SCT ngày 12/5/2021 về Phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

 



38 

 
hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và triển khai đến các Phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện: 

Trong năm, đã tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng; Luật tổ chức chính 

quyền địa phương; Luật Bình đẳng giới và các văn bản liên quan đến bình đẳng giới; Luật phòng chống 

tham nhũng năm 2018; Luật thực hành tiết kiệm và lãng phí; Các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, 

Triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, 

quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cải cách hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi 

trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; vấn đề dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp … và nhiều văn bản 

chuyên ngành khác. 

- Kết quả chung: đã 05 cuộc, có 135 người tham dự. 

7.  Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01/ 03/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành Giáo dục; Kế 

hoạch số 5394/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về tiếp tục triển khai thực hiện 

Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”; Kế 

hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-

SGDĐT ngày 11/01/2018 về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT đã ban hành 

Kế hoạch số 427/KH-SGDĐT ngày 02/3/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của 

ngành GDĐT tỉnh. 

2. Kết quả thực hiện: 

Ngành GDĐT tỉnh đã tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục 

và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên 

chức, nhà giáo, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; tăng cường công tác theo 
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dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; 

quán triệt thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và 

giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 02/10/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021; công văn số 3747/ 

BGDĐT- PC ngày 23/9/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp 

chế. 

- Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học bằng những hình thức 

phù hợp. Nội dung tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban 

hành trong năm 2020, 2021 liên quan đến lĩnh vực GDĐT. Tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, 

quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; bám sát kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; biển, đảo; cải cách hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, 

tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn 

giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước 

quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp 

định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân; các quy định về 

phòng, chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em; các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan 

đến trẻ em trong giao thông đường bộ, trong lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội và một số văn bản 

khác có liên quan đến học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện của nhà trường. Thực hiện việc lồng ghép 

công tác PBGDPL vào các nội dung trong việc thực hiện Nghị định 80 của Chính phủ về “Xây dựng 

trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường” tại đơn vị. 

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục cho HSSV việc chấp hành pháp luật: Quyền con người, 

quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019; 

Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống 

ma túy 2021…với các nội dung phù hợp với HSSV. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=3031/CT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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8.  Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 61/KH-SKHCN ngày 14/01/2021 về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2021 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; Kế hoạch số 1375/KH-

SKHCN ngày 07/12/2020 về tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2021 tại Sở Khoa học và 

Công nghệ; Kế hoạch số 165/KH-SKHCN ngày 18/02/2021 về tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp 

luật” năm 2021 (bổ sung) tại Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Kết quả thực hiện: 

Tuyên truyền các văn bản Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 

của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật 

Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 

trên hệ thống thông tin điện tử TD-Office thành phần của Sở. 

- Bổ sung nội dung tuyên truyền đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Tập trung tuyên truyền triển khai nhiệm vụ trọng tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công để nâng cao 

Bộ Chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS năm 2021. 

- Kết quả chung: đã 51 cuộc, có 2.550 người tham dự; thực hiện đăng tải 335 tin bài. 

 

9.  Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-HĐPH ngày 19/01/2021 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 25/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Kế hoạch số 354/KH-STNMT về “Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021” 

2. Kết quả thực hiện: 

- Định kỳ hàng tháng vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, Sở thường xuyên duy trì đều đặn việc tổ 

chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật”. Từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2021, Sở đã tổ chức 05 buổi 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở với 

khoảng 400 lượt người tham dự. Thời lượng thực hiện việc sinh hoạt “Ngày pháp luật”: Từ 25 đến 35 phút.  

Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp số 908/KHPH-STNMT-HLG ngày 12/03/2018 giữa Sở Tài nguyên và 

Môi trường với Hội Luật gia tỉnh về thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: đã phối hợp với Hội Luật gia chuẩn bị nội dung, phát tờ rơi 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tổng hợp các khó khăn, vướng 
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mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp để tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

phát triển. 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Sở còn thông qua hình thức tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử của Sở, cụ thể: Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường và cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới về bảo vệ môi trường lên Trang 

thông tin điện tử của Sở; đồng thời thông báo đến các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành 

phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để biết truy cập, nghiên cứu thực hiện. 

- Kết quả chung: đã 05 cuộc, có 400 người tham dự; thực hiện đăng tải 10 tin bài; cấp phát miễn phí 

1.000 tài liệu. 

10.  Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Thực hiện Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021. Sở triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng nhiệm vụ được 

giao. 

2. Kết quả thực hiện: 

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tập trung tuyên 

truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội 

khóa XIV, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong năm 2020; các văn bản quy định về 

quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý; chủ yếu ở các lĩnh vực như: Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; bảo vệ, chăm sóc 

giáo dục trẻ em; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo,… Tổ chức tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh tập trung vào nội dung: Các quy định 

của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017), Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về an toàn thực 

phẩm… và các chính sách, pháp luật mới của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Các báo cáo viên pháp luật lựa chọn hình thức tuyên truyền chủ yếu là Hội nghị tập huấn; Hội nghị 
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triển khai tuyên truyền tại cơ sở, đồng thời kết hợp tổ chức quán triệt nhân Ngày pháp luật được tổ chức 

vào tuần thứ nhất hàng tháng ở cơ quan. Bên cạnh đó còn chỉ đạo, hướng dẫn treo băng rôn, cờ phướn, 

tuyên truyền tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện Kế hoạch số 2075/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc 

triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực 

hiện: tuyên truyền với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, 

dịch bệnh”, gồm: Cấp huyện: 02 cái/huyện (6 huyện), 05 cái/thành phố  = 17 cái; Cấp xã: 65 cái/ 65 xã, 

phường, thị trấn =  65 cái; In pano tuyên truyền về hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng 

và phòng ngừa đuối nước trẻ em, gồm: Huyện Bác Ái: 01 cái (Nội dung “Trường học - Nơi nuôi dưỡng 

ước mơ, ươm mầm tài năng của trẻ em”); Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: 01 cái (Nội dung “Pháp 

luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng”). Tổ chức treo 82 băng rôn 

tuyên truyền; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 02 phóng sự về bảo vệ trẻ em 

trong thiên tai, dịch bệnh;  phối hợp với Báo Ninh Thuận thực hiện 6 tin bài về công tác hỗ trợ trẻ em 

khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; cấp phát 1.620 cuốn tài 

liệu “ Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà trong phòng, chống dịch 

Covid-19”. 

Thực hiện Kế hoạch số 1968/KH-UBND ngày 24/5/2016 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 1275/KH-UBND ngày 18/3/2021 về việc 

tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 

2021. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cho mua 635 cuốn sách với nội dung “Bơi an toàn, cẩm 

nang hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh”.  

11.  Sở Xây dựng 1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 473/KH-SXD ngày 18/2/2021 về phát động thi 

đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021. 

2. Kết quả thực hiện: 

Kết quả, trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Sở chỉ tổ chức được 02 buổi phổ biến pháp 

luật trực tiếp với 186 số lượt người tham dự; 

 Các nội dung và văn bản được triển khai: Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Luật 

Chứng khoán số 54/219/QH14 ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư 
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pháp số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 ngày 

16/6/2020; Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 

ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 

số 65/2020/QH14 ngày 19/6/2020.  

12.  Sở Tài chính 1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

2. Kết quả thực hiện: 

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước kéo dài và diễn biến phức 

tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về 

phòng chống dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội. Sở Tài chính kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến 

pháp luật trực tiếp từ tháng 1 đến tháng 5; từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021 tuyên truyền thông qua 

Trang thông tin điện tử nội bộ của Sở các nội dung sau: Thông tin tình hình dịch bệnh trong nước, trong 

tỉnh và các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Quán triệt các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch bệnh; Triển khai hướng dẫn công chức và người lao động của Sở 

thực hiện việc khai báo y tế trên phần mềm khai báo y tế điện tử; Tuyên truyền Luật sửa đổi Luật ban hành 

văn bản QPPL năm 2015; Điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019; Chế độ liên quan đến BHYT cho 

công chức và người lao động khi khám trái tuyến; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng 

dẫn Luật quản lý thuế; Tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

năm 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020; Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp; Triển 

khai cho công chức tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính 

phủ phát động. 

 

13.  Sở Y tế 1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Thực hiện Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021. 

2. Kết quả thực hiện: 
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Các văn bản pháp luật được Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tuyên truyền, phổ biến cho Thủ trưởng 19 đơn 

vị và toàn thể công chức Văn phòng Sở trong các cuộc họp giao ban định kỳ, sinh hoạt Ngày pháp luật. 

Thủ trưởng 19 đơn vị có nhiệm vụ quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. 

Năm 2021, toàn Ngành đã quán triệt cho khoảng 1500 lượt cán bộ, công chức, viên chức các văn bản 

thuộc lĩnh vực quản lý và hoạt động chuyên môn như: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN 

năm 2019-2021; cập nhật phát đồ điều trị Covid 19; hướng dẫn thu gom và xử lý rác thải trong phòng 

chống dịch bệnh Covid 19; triển khai quy trình tổ chức buổi tiêm vắc xin Covid 19; truyền thông về phần 

mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con bú và trẻ nhỏ từ 7-60 

tháng tuổi; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo; tuyên truyền, quảng bá Asean giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tăng cường công 

tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin Covid 19; tuyên truyền và giới 

thiệu Giải báo chí quốc gia về công tác dân số; triển khai tuyên truyền khuyến cáo về dinh dưỡng; tuyên 

truyền về phòng, chống Covid trong khu cách ly tập trung; tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước; tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm an 

an toàn giao thông năm 2021 của Ngành Y tế. 

Ngoài ra, Ngành đã tổ chức hơn 10 lớp tập huấn (trực tuyến trên phần mềm  zoom, google meet) với 

khoảng hơn 1500 lượt người tham dự cụ thể như sau: Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế với khoảng 600 người tham dự; Tập huấn cập nhật phát đồ điều trị Covid 

19 cho 142 bác sỹ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham dự;  Tập huấn hướng dẫn, quản lý, theo dõi, điều 

trị Covid 19 tại nhà và tại cơ sở y tế cho khoảng 200 cán bộ y tế của các Trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc 

người nhiễm Covid 19 tại cộng đồng và các cơ sở điều trị F0 trên địa bàn tỉnh; Tập huấn triển khai chương 

trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trong cộng đồng cho người mắc Covid 19 thể nhẹ cho 

khoảng 196 học viên là bác sĩ, đầu mối điều dưỡng, xét nghiệm, dược và bộ phận nhập liệu các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh; Tập huấn huấn trực tuyến hướng dẫn Hướng dẫn đánh giá nguy cơ tại tổ/khu phố/thôn 

cho các TTYT huyện/thành phố cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TTYT 07 huyện, thành phố; Tập huấn 

triển khai Quyết định 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ 

người nhiễm Sars-Cov-2 cho khoảng 222 nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tập huấn triển khai 

Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời khám sang lọc trước 

tiêm chủng vắc xin Covid 19 cho bác sỹ khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tập huấn Hướng dẫn tạm 

thời giám sát và phòng, chống COVID-19 và kỹ năng sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân cho công 
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chức, viên chức. 

14.   Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 48/KH-STTTT ngày 08/01/2021 về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 12/KH-STTTT 

ngày 04/01/2021 về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông; Kế hoạch số 17/KH-STTTT ngày 04/01/2021 về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; 

Kế hoạch số 2536/KH-STTTT ngày 15/09/2021 về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, 

chống tham nhũng. 

2. Kết quả thực hiện: 

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành hơn 370 lượt văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo 

chí địa phương; Phòng Văn hóa và Thông tin; Hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền 

các quy định của của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật liên quan đến (phố biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai 

đoạn 2017 - 2021; phòng cháy chữa cháy, an ninh quốc phòng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, an 

toàn giao thông; phòng chống tội phạm, mua bán người; phòng chống cháy rừng; chính sách, pháp luật 

BHYT; nhất là các thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống ngộ độc thực phẩm, 

bảo vệ nguồn nước, môi trường...) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Pháp luật và cuộc 

sống”, “Hộp thư truyền hình” phát sóng mỗi số 01 tháng, mỗi lần phát sóng 15-20 phút và được tiếp phát 

sóng định kỳ trên đài truyền thanh cấp huyện mỗi tuần 02 lần (hơn 220 tin bài). 

Báo Ninh Thuận không mở chuyên trang, chuyên mục riêng nhưng thường xuyên có các tin, bài, phóng 

sự thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 

cán bộ và các tầng lớp Nhân dân (Hơn 270 tin bài liên quan đến phổ biến giáo dục pháp luật). Cổng thông 

tin điện tử tỉnh đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và nội dung thông tin về các chủ trương, chính 

sách và quyền lợi liên quan đến công chức, viên chức và người lao động trong năm 2021 như cập nhật 27 

số Công báo điện tử trên 255 văn bản theo quy định hiện hành, đăng tải 778 tin bài; 93 văn bản dự 

thảo trên chuyên mục “Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản”. Tiếp nhận, chuyển xử lý 171 câu hỏi của doanh 

nghiệp, người dân gửi đến chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Phòng Văn hóa Thông 

tin các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật, cung cấp các văn bản pháp luật cho hệ thống truyền 

thanh cấp xã, phường, thị trấn để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. 

Hệ thống truyền thanh cơ sở: phát thanh 4 lần/tuần (mỗi lần phát sóng 10- 15 phút) các chủ trương, 
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đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; lĩnh vực y 

tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, đất đai, dân sự, 

hôn nhân và gia đình... Qua đó, đã kịp thời thông tin, PBGDPL, nhất là tập trung công tác tuyên truyền về 

lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19; các quy định mới đến Nhân dân địa phương, góp phần nâng cao kiến 

thức, hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho Nhân dân. 

15.  Sở Giao 

thông vận 

tải 

 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 343/KH-SGTVT ngày 19/02/2021 về phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 

401/KH-SGTVT ngày 26/02/2021 Phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 

hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận giáo dục pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 885/KH-

SGTVT ngày 20/4/2021 về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Giao thông vận tải năm 2021 

2. Kết quả thực hiện: 

- Phối hợp với BCH Công đoàn tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật 

của nhà nước; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013; Luật đất đai; Luật tiếp cận thông tin; Luật 

khiếu nại; Luật tố cáo; Luật an ninh mạng; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật ….; Luật, Bộ Luật do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua tại các kỳ họp năm 2021; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung các Điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên …  

- Thực hiện chế độ chào cờ sáng thứ Hai tuần đầu tháng; duy trì chế độ sinh hoạt “Ngày Pháp luật” 

(09/11). Tiếp tục thực hiện tủ sách pháp luật và thường xuyên bổ sung tài liệu, sách, báo liên quan để chức 

năng, nhiệm vụ của ngành và các văn bản dưới luật để công chức, viên chức nghiên cứu, tham khảo. 

 - Sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu các tài liệu liên quan đến pháp luật. Khai thác các thông tin 

trên báo điện tử của nhà nước; trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, bộ, ngành, trên trang thư viện 

pháp luật … Ngoài việc lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào trong các kỳ 

sinh hoạt, hội họp của các tổ chức đoàn thể quần chúng, trong sinh hoạt Chi, Đảng bộ định kỳ, Sở Giao 

thông vận tải còn phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao 

thông đường bộ, Luật Giao thông đường sắt, Luật Đường thủy nội địa; tuyên truyền các tài liệu liên quan 

đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.  

 

16.  Ban Dân 1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/01/2021 

của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

 



47 

 

tộc tỉnh 

 

vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)”; Kế hoạch số 

1465/KH-BCĐ ngày 30/3/2021 của Ban chỉ đạo Đề án tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận, năm 2021 và Quyết định số 292/QĐUBND ngày 18/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt 

Kế hoạch thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2021; Công 

văn 1739/UBND-VXNV ngày 12/4/2021 về thông tin tuyên truyền bầu cử ở vùng dân tộc thiểu số. 2. Kết 

quả triển khai các nội dung hoạt động  

2. Kết quả thực hiện:  

- Thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 như: Tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tết Ramưwan; cấp không thu tiền Báo Dân tộc 

và Phát triển của Ủy ban Dân tộc cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

 - Phối hợp với các Sở, ngành, Bưu Điện tỉnh và địa phương thực hiện tốt Kế hoạch số 786/KH-UBND, 

ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ -TTg ngày 09/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021.  

- Phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương triển khai lồng ghép hoạt động công tác tuyên truyền về 

thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch số 797/KH-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “ Hỗ trợ hoạt động 

bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018- 2025” tỉnh Ninh Thuận.  

- Kết quả chung: đã 17 cuộc, có 1.500 người tham dự. 

17.  Đài Phát 

thanh và 

Truyền 

hình tỉnh 

 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Ngày 09/02/2021 Đài Phát thanh và Tuyền hình Ninh Thuận 

ban hành Kế hoạch số 191/KH-ĐPTTH về công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (300/KH-UBND); Kế hoạch số 193/KH-

ĐPTTH về phát động thi đua; Đăng ký thi đua số 192/ ĐKTĐ-ĐPTTH về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(582/KH-UBND); Kế 

hoạch của Đài về tổ chức chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật hàng năm… 

2. Kết quả thực hiện:  
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Thực hiện các bản tin thời sự Ninh Thuận đã phát sóng trên 60 tin, phóng sự tuyên truyền vận động 

người dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; về kết quả công 

tác tuyên truyền PBGDPLcủa tỉnh, các Sở, ngành, địa phương; các nội dung cảnh báo tình trạng bạo lực 

gia đình, phụ nữ, trẻ em; cảnh báo tình trạng vi phạm pháp luật lứa tuổi vị thành niên; nhận thức và trách 

nhiệm của người dân về công tác phòng chống tội phạm; phản ánh thực trạng và biện pháp xử lý các 

trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông; công tác phòng, chống nạn tảo hôn ở 

huyện Bác Ái; mô hình giữ gìn an ninh trật tự trong tộc họ đồng bào Chăm. 

Đòng thời, thực hiện các chuyên mục Pháp luật và cuộc sống, Cải cách tư pháp, Tìm hiểu và giải đáp 

pháp luật... tập trung thông tin, phổ biến đến người dân các văn bản Luật, văn bản dưới Luật mới ban hành 

của Nhà nước; phản ánh quá trình thực thi pháp luật của các ngành, các cấp và Nhân dân; công tác phòng, 

chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm, buôn lậu; ý thức của người dân về tuân thủ, chấp hành 

pháp luật… 

- Kết quả chung: đã 13 cuộc, có 942 người tham dự. 

18.  Ban Quản 

lý các khu 

công nghiệp 

tỉnh 

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 91/KH-BQLKCN ngày 29/01/2021 về về công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; 

Kế hoạch số 137/KH-BQLKCN ngày 22/02/2021 về việc phát động phong trào thi đua về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế 

hoạch số 602/KH-BQLKCN ngày 07/7/2021 về việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên; Kế hoạch số 

731/KH-BQLKCN ngày 06/8/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Kế hoạch số 327/KH-BQLKCN 

ngày 23/4/2021 về việc triển khai Luật sửa đổi một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch 

số 126/KH-BQLKCN ngày 08/2/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

2. Kết quả thực hiện: 

- Thực hiện tốt công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, trong đó chú trọng và thực hiện tốt các nội 

dung sau: Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 
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582/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Kế hoạch số 

4110/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 

25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021; một số nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục 

thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi 

phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến 2021 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 

25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án về Đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói 

quen, chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phân công chỉ đạo các Phòng ban cập nhật, theo dõi và kịp thời 

tuyên truyền, triển khai thực hiện các Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban 

hành đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan thông qua các buổi sinh chào 

cờ -hoạt pháp luật định kỳ hàng tháng 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách pháp luật, văn bản về cải cách 

hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính tại cơ quan; nội dung chính sách trong các văn bản liên 

quan đến lĩnh vực do cơ quan quản lý  

- Trong năm 2021, cơ quan đã tổ chức 06 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán 

bộ công chức cơ quan trong các buổi chào cờ đầu tháng (khoảng 84 lượt người được phổ biến). 

19.  Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

1. Văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 1635/KH-BCĐ ngày 

05/4/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh về thực hiện đề án năm 2021; Kế hoạch số 1112/KH-BCĐ ngày 

17/5/2021 về tổng kết Đề ángiai đôạn 2017-2021 theo hướng dẫn của BCĐ đề án Bộ Quốc phòng và BTL 

BĐBP. 

2. Kết quả thực hiện: 

- Kết quả tuyên truyền, pbgdpl 6 tháng 2021, đã tổ chức thực hiện: Tổ chức tuyên truyền PBGDPL trực 

tiếp 24 buổi trong đơn vị, có 1.256 chiến sĩ, cán bộ tham dự; phổ biến pháp luật 34 buổi trong Nhân dân, 

có 3.060 người dự; tuyên truyền PBGDPL 08 buổi theo đề án, có 352 người tham dự; các đồn biên phòng 

phối hợp với các địa phương tuyên truyền 25 buổi, có 2.365 người tham dự; ngoài ra thực hiện biên soạn 

 



50 

 
169 câu hỏi - đáp tuyên truyền pháp luật. 

- Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật thường xuyên trong đơn vị để triển khai, tuyên truyền PBGDPL 

nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 

20.  Công an 

tỉnh 

1. Văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Kế hoạch số 47/KH-CAT-PV01 ngày 19/02/2021 về xây dựng 

kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021; Kế hoạch số 132/KH-CAT-PV01 ngày 19/4/2021 về thực hiện Đề 

án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp 

hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật, lang thang, cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 năm 2021” 

2. Kết quả thực hiện: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý”giai đoạn 2012-

2016 đến năm 2021; Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp 

luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021”, … 

- Tổ chức 08 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC, có 1.256 lượt người tham dự; huấn luyện 

nghiệp vụ về PCCC cho 968 đội viên thuộc 228 đội PCCC cơ sở; xây dựng 12 phóng sự; cấp phát 80 băng 

rôn, 290 poster; cấp phát miễn phí 1.000 tờ rơi tuyên truyền. 

- Xây dựng 01 trang Fanpage nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, đăng tải 27 lượt tin 

bài trên trang, có trên 1.299 lượt người theo dõi, 21.598 lượt tương tác và 234 lượt chia sẻ. 

- Thực hiện phát thanh 353 lượt trên đại truyền thanh vô tuyến và loa phát thanh của cấp xã. 

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 255 đối tượng mới bị tạm giam; giáo dục cá biệt cho 1231 lượt 

người bị tạm giữ.  

 

21.  Cục Thi 

hành án 

dân sự tỉnh 

1. Văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Cục THADS tỉnh ban hành Kế hoạch 237/KH-CTHADS ngày 

15/3/2021 về tuyên truyền PBGDPL năm 2021, để triển khai thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện: 

- Tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành về THADS, thi hành án hành chính, trong đó 

chú trọng những nội dung cơ bản của Luật THADS (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Tố tụng hành 

chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới có 
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hiệu lực pháp luật và những nội dung cơ bản của các Bộ luật, Luật liên quan đến hoạt động THADS, thi 

hành án hành chính. Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự; Luật thi hành án hình sự; Luật đất đai; Luật bán đấu 

giá tài sản; Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/ 2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục 

thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định của tòa án; 

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước...  

- Tổ chức tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tập 

trung cao điểm vào quá trình triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động kỉ 

niệm ngày lễ lớn của đất nước, kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp và 75 năm ngày Truyền 

thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2021. 

- Năm 2021 các cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận 647 đơn yêu cầu thi hành án, theo đó, công chức 

cơ quan THADS đã chủ trì hơn 1.700 buổi làm việc với người dân để giải quyết vụ việc (tiếp nhận, yêu 

cầu bổ sung hồ sơ, chuyển giao quyết định thi hành án, làm việc với các bên đương sự để thông báo quyền 

và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật về thi hành án dân sự, thỏa thuận giải quyết vụ việc...) đây là dịp 

thuận lợi để cơ quan THADS tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật thi hành án dân sự và pháp luật 

có liên quan cho người dân. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên chủ trì các buổi làm việc 

để các bên đương sự thỏa thuận thi hành án, trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn giữa các bên nhằm giải quyết 

vụ việc theo hướng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội và tôn trọng sự tự 

nguyện của công dân.  

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, trong 06 tháng đầu 

năm 2021 các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp 43 lượt công dân, tiếp nhận 88 đơn khiếu nại, tố cáo 8.  

Quá trình tiếp nhận, xem xét thụ lý giải quyết các vụ việc, công chức cơ quan THADS đã tổ chức gần 

95 buổi làm việc với công dân để nghe đương sự trình bày nội dung, nguyện vọng đồng thời giải thích các 

quy định của pháp luật về quyền nghĩa vụ công dân thuộc lĩnh vực THADS nói chung và khiếu nại tố cáo 

nói riêng. Trong số 16 vụ việc đã tiếp nhận, có nhiều việc đương sự tự nguyện rút đơn sau khi được phổ 

biến, giải thích về các quy định của pháp luật.  

22.  Hội Luật 1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Theo nội dung kế hoạch 09/KH-HLG ngày 25/02/2021 phát  
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gia tỉnh 

 

động  thi đua về công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật  hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2021 

2. Kết quả thực hiện: 

a) Hoạt động của Hội Luật gia tỉnh 

- Theo yêu cầu các Sở, ngành có liên quan Ban Thường trực Hội tham gia góp ý 3 văn bản gồm : dự thảo kế 

hoạch chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2021 và dự thảo quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  góp ý dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất  ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn 

Quỹ phát triển đất.  

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học 

tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận” năm 2021. Theo nội dung kế hoạch, Ban Thường trực Hội đã phối hợp Hội Luật gia huyện Ninh Sơn, 

HLG Thành phố PRTC đã tiến hành khảo sát và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bô và Nhân 

dân 03 xã (Phường Kinh Dinh, Xã Quảng Sơn, Xã Hòa Sơn) với hơn 180 người tham dự, nội dung phổ biến: 

Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Luật đất đai, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai; Luật trẻ em; Luật phòng, chống bạo lực gia đình… Phối hợp cùng Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên mục tìm 

hiểu Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. 

- Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh tổ chức, duy trì công tác trực và tư vấn pháp luật tại 

Trung tâm cũng như tại điểm “cà phê giao lưu pháp luật”, 6 tháng đầu năm đã tiếp và tư vấn cho 117  trường hợp 

(trong đó: tư vấn tại Trung tâm 63; tư vấn tại điểm cà phê “giao lưu pháp luật” 54 trường hợp), có một số vụ việc 

đem lại hiệu quả tích cực, điển hình như vụ Bà Nguyễn Thị Hiền sau khi được Trung tâm tư vấn pháp luật hướng 

dẫn, làm đơn gửi đến Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài nguyên đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp sai quy định pháp luật….  

Bên cạnh đó vào ngày chủ nhật hàng tuần tại điểm cà phê giao lưu pháp luật Trung tâm tư vấn pháp luật đã 

duy trì thường xuyên công tác tư vấn pháp luật và thực hiện tốt hình thức giao lưu pháp luật, trao đổi kiến thức, 

kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện tư vấn pháp luật cho các hội viên các cấp Hội. 

- Hội Luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021”  

- Chi hội Luật gia Sở Tài guyên & Môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở thường xuyên duy trì đều đặn việc tổ 
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chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật”. Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2021, Sở đã tổ chức 03 buổi tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở với hơn 240 

người tham dự. Thời lượng thực hiện việc sinh hoạt “Ngày pháp luật”: Từ 25 đến 35 phút. 

23.  Hội Cựu 

chiến binh 

tỉnh  

1. Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021 (Các văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nêu trong báo cáo không thể 

hiện rõ số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành). 

2. Kết quả thực hiện: 

- Đã tổ chức 8 lớp tập huấn, có 450 người lượt tham dự. 

- Các Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 312 cuộc tuyên truyền, phổ biến, có 8.243 

lượt tham dự người. 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Hiến pháp, 28 luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản khác 

thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực. 

- Có 355 hội viên tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở. Có 448 hội viên là tuyên truyền viên pháp luật của các 

xã, phường, thị trấn. 

 

 

- Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chưa nhận được báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của một 

số đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, nên chưa tổng hợp vào Phụ lục kèm theo Báo cáo. 
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